
Bốn Chữ Số Ẩn Chứa Điều Gì

9 6

96 — nhóm mã

Mã phân loại. Được gán theo yêu cầu
kiểm soát hải quan và quản lý bằng máy
tính. Đây là nhãn của một nhóm, không

phải số thứ tự.

1 0

10 — hình thức giao dịch

Mã cho loại hình giao dịch xuất-nhập
khẩu. Được xây dựng có tham chiếu

các tiêu chuẩn quốc tế.

Đừng nhầm lẫn: một tờ khai mang hai loại mã khác nhau

Mã giám sát — 4 chữ số. Trả lời câu hỏi "xuất khẩu theo điều kiện nào?" Mã hàng hóa — 10 chữ số: 8 số
từ biểu thuế và danh mục thống kê hải quan Trung Quốc + 2 số kiểm soát bổ sung. Trả lời câu hỏi "xuất
khẩu cái gì?"

Phụ lục Thông báo GACC số 18 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2019.



Mã Hải Quan Khớp Với
Giao Dịch Của Bạn Thế Nào

Lô hàng sẵn sàng xuất khỏi Trung Quốc

1 Có hóa đơn đầu vào (进项发票, fapiao đầu vào) cho hàng hóa không?

→ Không: mua tại trung tâm chợ tập kết được chỉ định, giá trị khai báo ≤ 150.000 USD → 1039

→ Có: câu hỏi 2

2 Người mua là công ty hay người tiêu dùng cuối?

→ Công ty, giao dịch ngoài sàn thương mại điện tử → 0110

→ Công ty qua sàn xuyên biên giới, hoặc người tiêu dùng cuối: câu hỏi 3

3 Hàng đi trực tiếp đến người mua hay đến kho ở nước ngoài?

→ Trực tiếp đến người mua → 9710

→ Đến kho nước ngoài để chờ đơn hàng tiếp theo → 9810

4 Hàng hóa đang ở đâu vào thời điểm bán?

→ Ở chỗ người bán, gửi dưới dạng bưu kiện sau khi có đơn hàng → 9610

→ Trong khu giám sát hải quan đặc biệt → 1210

Một tờ khai — một mã. Sau khi hàng được thông quan, lựa chọn không thể thay đổi.



Hoàn Thuế Hay Miễn Thuế Không Hoàn

0110 · mậu dịch thông
thường (一般贸易)

Hoàn thuế xuất khẩu: tối đa 13%. Tỷ lệ
do mã hàng hóa 10 chữ số quy định,
không phụ thuộc vào tư cách công ty.
Thang: 13% / 10% / 5% / 0.

Điều kiện: đầy đủ hồ sơ — hợp đồng,
hóa đơn, phiếu đóng gói, vận đơn, giấy ủy
quyền khai báo hải quan, các giấy phép.

Điều kiện thứ hai: cả bốn luồng phải
khớp nhau — hàng hóa, chứng từ, tiền và
hợp đồng.

Phù hợp với: nhà xuất khẩu có hóa đơn
đầu vào

1039 · mậu dịch mua sắm
tại chợ (市场采购贸易)

Miễn thuế, không có quyền hoàn thuế.
Giới hạn mỗi tờ khai: tối đa 150.000 USD.

Mua hàng tại trung tâm chợ do nhà nước
chỉ định, thông quan tại chi cục hải quan
nơi mua.

Không áp dụng: hàng hóa bị cấm hoặc
hạn chế xuất khẩu.

Phù hợp với: bên không thể xin được
hóa đơn đầu vào

Khoảng cách giữa hai cơ chế có thể lên tới 13% giá trị mua hàng — và điều này đã được tính vào giá của
nhà cung cấp trước khi đàm phán bắt đầu.

Mức tối đa 13% áp dụng từ 1/4/2019 (trước đó là 16%, và trước nữa là 17%). Quy định mua sắm tại chợ được
sửa đổi theo Thông báo GACC số 221 năm 2019; mô hình thử nghiệm được khởi động tại Nghĩa Ô, tỉnh Chiết
Giang, năm 2014.



Hàng Ở Đâu Và Ai Đã Mua

9610
Bán lẻ, hàng ở chỗ người bán — thương
mại điện tử xuyên biên giới
"Thông quan theo danh sách, khai báo
tổng hợp"
Khai báo tổng hợp của tháng trước —
trước ngày 15, theo quy tắc "tám mục
giống nhau"
Chưa khai báo? Đến ngày 16 hệ thống tự
động tổng hợp

1210
Bán lẻ, hàng trong khu bảo thuế —
thương mại điện tử xuyên biên giới
bảo thuế
Lưu trong khu giám sát hải quan đặc biệt,
thuế được hoãn
Hàng chưa bán trở lại cùng kho để đóng
gói lại

9710
Bán sỉ, hàng ở chỗ người bán — xuất
khẩu trực tiếp B2B
Gửi trực tiếp cho công ty nước ngoài sau
giao dịch trên sàn

9810
Bán sỉ, hàng tại kho ở nước ngoài (海
外仓)
Trước khi khai báo: tải lên hợp đồng với
đơn vị vận hành kho, địa chỉ, thời hạn
dịch vụ
Khi lô hàng đến: dữ liệu nhập kho

Ngưỡng

5.000 nhân dân tệ mỗi lô hàng — ranh giới giữa danh sách đơn giản hóa và bộ hồ sơ đầy đủ. Đến mức
này (bao gồm), không cần giấy phép, kiểm dịch hay thuế — chỉ cần danh sách. Trên mức này — thông
quan qua hệ thống H2018.



Sáu Mã Này Đến Từ Đâu
Ngày Sự kiện

2014 Thông báo GACC số 12 năm 2014: giới thiệu mã 9610

2014 Thông báo GACC số 57 năm 2014: giới thiệu mã 1210

2014 Thử nghiệm mua sắm tại chợ ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang: mã 1039
được đưa vào thực tiễn

22/1/2019 Thông báo GACC số 18 năm 2019: quy định khai báo, áp dụng từ
1/2/2019. Thông báo trước đó số 60 năm 2018 bị bãi bỏ

2019 Thông báo GACC số 221 năm 2019: sửa đổi quy trình mua sắm tại
chợ

2020 Thông báo GACC số 75 năm 2020: giới thiệu mã 9710 và 9810

2/2026 Thông báo số 16 năm 2026 của Bộ Tài chính, GACC và STA Trung
Quốc: xử lý thuế đối với hàng trả lại chưa bán được

Các mã không thay thế lẫn nhau. Mỗi mã mới ra đời để bao quát một mô hình giao dịch mà các mã hiện
có chưa xử lý được.



Điều Gì Thay Đổi Từ 1 Tháng 1 Năm 2026
Thông báo chung số 16 năm 2026 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế Nhà nước
Trung Quốc

Phạm vi

Mã 1210, 9610, 9710, 9810
Xuất khẩu được khai báo từ 1/1/2026 đến 31/12/2027

Điều kiện

Trả về Trung Quốc trong tình trạng không thay đổi
Trong vòng 6 tháng
Lý do: hàng không bán được hoặc bị người mua từ chối
Không áp dụng cho thực phẩm
Với mã 1210, 6 tháng tính từ ngày lô hàng rời khu giám sát hải quan đặc biệt

Hiệu lực

Không thu: thuế nhập khẩu, thuế GTGT nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất khẩu đã nộp được hoàn lại

Quan trọng

nếu đã nhận hoàn thuế xuất khẩu cho hàng hóa này, phải hoàn trả lại, và cần lấy giấy xác nhận từ cơ
quan thuế về việc đã nộp thuế hoặc chưa được hoàn thuế. Không có giấy này, sẽ không được miễn thuế
nhập khẩu.
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